
DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-MNHP ngày 01 tháng 8 năm 2024  

của Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng) 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng 

 năm sinh 
Chức vụ 

Trình độ  

chuyên môn 
Ghi chú 

1 
Hoàng Thị Thu Hiền 

26/12/1985 
Nhân 

viên y tế  Trung cấp  

2 Nguyễn Thị Phương 

Lan 

14/05/1984 Nhân 

viên kế toán  

Đại học  

3 Vũ Đình Kiệm 13/09/1962 Nhân viên 

bảo vệ 

Trình độ VH 

10/10 

 

4 Trần Thị Huyền 19/12/1974 Nhân viên 

bảo vệ 

Trình độ VH 

10/10 

 

5 Nguyễn Sĩ Nha  08/09/1951 Nhân viên 

bảo vệ 

Trình độ VH 

10/10 

 

6 Nguyễn Thị Xưa  10/06/1960 Nhân viên 

lao công 

Trình độ VH 

7/10 

 

 

(Danh sách này ấn định 06 người) 

 

                                          KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                          Nguyễn Thị Mai Phương 
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DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 4 VÀ 5 TUỔI NĂM HỌC 2024-2025 
(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-MNHP ngày 01 tháng 8 năm 2024  

của Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng) 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng 

 năm sinh 
Chức vụ 

Trình độ  

chuyên 

môn 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Thị Trang 02/12/1980 

TTCM 1 

Giáo viên Đại học 
 

2 
Nguyễn Thị Mai Phuơng 

12/08/1985 
Phó hiệu 

trưởng Đại học  

3 
Nguyễn Thị Thu 

11/10/1984 
TB TTND 

Giáo viên Đại học 
 

4 Phạm Thị Kiều Ninh 04/06/1982 Giáo viên Đại học  

5 Trần Thị Nguyệt 10/07/1983 Giáo viên Cao đẳng  

6 Ngô Thị Linh 27/05/1983 Giáo viên Đại học  

7 Nguyễn Thị Thu Hoàn 07/04/1987  Giáo viên Đại học  

8 

 Trần Thu Giang  10/10/1981 
    Giáo viên 

Cao đẳng 
 

9 Phạm Thị Hiền 20/08/1986 Giáo viên Đại học  

10 Nguyễn Thị Ngọc Thư 28/08/1985 Giáo viên Đại học  

11 Phạm Thị Thùy Hương 22/06/1986 Giáo viên Đại học  

12 Lê Thị Thu 10/10/1988 Giáo viên Đại học  

13 
Thạch Thị Vân 23/09/1983 

TPCM 1  

Giáo viên Đại học 
 

14 Phạm Thị Dinh 24/03/1985 Giáo viên Đại học  

15 
Nguyễn Thị Huệ 17/07/1991 

BTĐTN 

Giáo viên Cao đẳng 
 

16 Nguyễn Thị Thoan 05/08/1979 Giáo viên Đại học  

17 
Bùi Thị Xuân 23/08/1985 

Giáo viên 
Đại học 

 

18 Hoàng Thị Hường 08/05/1985 Giáo viên Đại học  

19 Nguyễn Thị Thu Hương 10/12/1987 Giáo viên Đại học  

                            (Danh sách này ấn định 19 người) 

                                       

                                       KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                        Nguyễn Thị Mai Phương 
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DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 3 TUỔI, NHÀ TRẺ NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-MNHP ngày 01 tháng 8 năm 2024 

của Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng) 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng 

 năm sinh 
Chức vụ 

Trình độ  

chuyên 

môn 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị Thắm 25/08/1984 

TTCM 1 

Giáo viên Đại học 
 

2 
Dương Thị Tâm 16/04/1972 

Hiệu 

trưởng Đại học 
 

3 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 09/08/1977 

Phó hiệu 

trưởng Đại học 
 

4 Cao Thị Thu Thanh 08/08/1974 Giáo viên Đại học  

5 Phạm Thị Lý 01/11/1985 Giáo viên Đại học  

6 Vũ Thị Ngọc Hồi 08/07/1976 Giáo viên Đại học  

7 Đỗ Thị Ánh Ngọc 22/12/1988 Giáo viên Đại học  

8 Trương Thị Hồng 16/04/1986 Giáo viên Trung cấp  

9 Vũ Thị Chiều 22/07/1985 Giáo viên Đại học  

10 Nguyễn Thị Lụa 01/10/1983 Giáo viên Đại học  

11 Bùi Thị Thu Hoài 19/08/1995 Giáo viên Đại học  

12 Nguyễn Thị Hường 28/08/1970 Giáo viên Đại học  

13 Lê Thị Tính 08/02/1980 Giáo viên Đại học  

14 Lê Thị Thanh Huế 19/08/1981 Giáo viên Đại học  

15 Phan Thị Lệ Quỳnh 19/08/1996 Giáo viên Đại học  

16 
Nguyễn Thị Kim 

Loan 02/10/1981 

TPCM 2  

Giáo viên  Đại học 
 

17 
Trần Thị Thu Thảo 26/09/1994 

Giáo viên 
Đại học 

 

18 Đỗ Thị Ngọc 28/05/1991 Giáo viên Đại học  

19 Nguyễn Thị Bích Hà  17/10/1984 Giáo viên Đại học  

20 Đào Thị Ngọc 03/04/1990 Giáo viên Đại học  

21 

Nguyễn Thanh Thảo 03/09/1993 

Bếp trưởng 

phụ trách 

điểm trung 

tâm 

Cao đẳng 

sư phạm 

mầm non 

 



4 

 

 

 

22 

Trần Thị Thu Huyền 06/02/1984 

Bếp phó 

phụ trách 

điểm Vĩnh 

Hồng 

Cao đẳng 

sư phạm 

mầm non 

 

23 

Đoàn Thị Lan 31/12/1970 

Nhân viên 

cấp dưỡng 

Cao Đẳng 

chế biến ăn 

uống 

 

24 

Dương Thị Anh 02/12/1986 

Nhân viên 

cấp dưỡng 

Sơ cấp chế 

biến ăn 

uống 

 

25 
Khổng Thị Đông 04/08/1965 

Nhân viên 

cấp dưỡng 

CĐ sư 

phạm MN 
 

26 
Vũ Thị Khuyên 04/09/1974 

Nhân viên 

cấp dưỡng 

Trình độ 

VH 12/12 
 

27 
Hà Thị Phượng 15/10/1973 

Nhân viên 

cấp dưỡng 

Trình độ 

VH 12/12 
 

28 
Trương Thị Phấn 12/07/1975 

Nhân viên 

cấp dưỡng 

Trình độ 

VH 12/12 
 

 

(Danh sách này ấn định 28 người) 

 

                                          KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                          Nguyễn Thị Mai Phương 
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